
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Đinh Sa Lin 10/01/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

2 Nguyễn Thị Thu Ngân 22/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Đinh Thị Hào 24/03/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

4 Đinh Thị Hiếu 12/08/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

5 Trương Mỹ Duyên 02/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Đinh Thị Hồng Như 02/08/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

7 Đinh Thị Hằng 24/04/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

8 Mai Thị Thanh Trà 08/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Đinh Thị Bích Vân 20/04/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

10 Nguyễn Thị Lưu Liên 17/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Đinh Thị Diễm Quyên 02/12/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

12 Đinh Thị Thanh Thảo 08/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kdong

13 Đinh Thị Bông 10/05/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

14 Nguyễn Lê Khánh Hoàng 15/09/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 Lâm Thị Thúy Linh 20/09/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Trần Lê Ái Diệu 26/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Nguyễn Thị Vy Na 17/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Bùi Nguyễn Khánh Giang 14/12/2004 TP HCM Nữ Kinh

19 Đinh Thị Ly Ly 01/02/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

20 Phạm Thị Thu Thảo 06/07/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Phạm Thị Châm 15/11/2001 Quảng Ngãi Nữ H're

22 Đinh Thị Hai 03/09/1989 Quảng Ngãi Nữ H're

23 Trần Thị Thanh Tâm 12/03/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Trương Thị Ai 04/03/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Nguyễn Thị Bảnh 12/05/1971 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Nguyễn Thị Loan Phương 21/04/1972 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Phạm Thị Minh 20/10/1977 Quảng Ngãi Nữ H're

28 Đỗ Thị Minh Cúc 20/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Đinh Thị Thức 12/04/1989 Quảng Ngãi Nữ H're

30 Hồ Thanh Hiệp 26/08/1980 Quảng Ngãi Nam Co

31 Phạm Thị Kim Phước 19/07/1983 Quảng Ngãi Nữ H're

32 Phạm Thị Ngọc Ly 18/01/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

33 Phạm Thị Thanh Xuân 24/07/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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1 Đinh Văn Linh 21/05/1996 Quảng Ngãi Nam H're

2 Hồ Thị Hà 26/08/1986 Quảng Ngãi Nữ Co

3 Huỳnh Thị Minh Chi 06/03/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Phùng Thị Thúy 11/10/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Nguyễn Thành Đạt 20/08/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Phạm Thị Thu Viên 02/06/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Trần Ngọc Sang 25/09/2004 Bình Định Nữ Kinh

8 Lương Văn Tứ 14/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Nguyễn Thị Trâm 15/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Lữ Tấn Đạt 10/11/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Huỳnh Thị Thanh Hằng 06/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Đinh Thị Ka 31/03/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

13 Trần Thị Hân 02/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Phạm Thanh Diễm 18/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Đoàn Thị Thúy Kiều 07/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Lê Thị Mỹ Hiệp 26/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Phạm Đình Hiển 18/11/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 Nguyễn Phú Chiến 04/05/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

19 Nguyễn Thanh Phong 13/09/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 Nguyễn Văn Viên 04/06/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Phạm Minh Quang 07/11/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Phan Thị Quỳnh Châu 01/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Hồ Thị Lan Anh 28/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Co

24 Nguyễn Lê Phương Ly 07/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Đinh Thị Hảo 25/05/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

26 Đinh Văn Trí 09/09/2004 Quảng Ngãi Nam H're

27 Hồ Sỹ Dương Vũ 07/10/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

28 Đinh Thị Diểu 28/03/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

29 Lê Hoàng Thị Trang Lệ 04/06/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Đinh Xuân Hậu 10/05/1997 Quảng Ngãi Nam H're

31 Trần Thị Khánh Linh 08/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Nguyễn Thị Ngọc Bích 09/08/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Trương Ngọc Quang 19/05/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh
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1 Nguyễn Trung Tâm 23/11/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 Đỗ Thị Phương 01/10/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Đinh Thị Thúy Trang 03/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/05/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Bùi Thị Hương 22/05/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Phạm Thị Xuân Nương 18/03/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Phạm Thị Ngân 11/11/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Nguyễn Thị Bích Thủy 19/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Cao Thị Loan 29/04/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Võ Thị Thu Hà 12/03/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Võ Thị Thi 01/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Phạm Thị Lê 06/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Lê Thị Hồng 16/10/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Lê Thị Kim Anh 02/01/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 08/03/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Đỗ Tấn Cảnh 06/06/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Phạm Thị Ánh Nguyệt 10/01/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/11/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Văn Nam 10/06/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 Võ Thị Thơm 03/12/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Bùi Thị Ngọc Luyến 09/03/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 02/10/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Đỗ Cao Hiền 06/08/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh

24 Nguyễn Thị Đạt 19/09/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Nguyễn Thị Thúy Lệ 14/11/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Huỳnh Thị Thúy Hà 13/03/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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